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NĂM HỌC 2014 – 2015 



LỊCH TUẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 

Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Thứ 2 

ngày 

11/8/14 18/8/14 25/8/14 1/9/14 8/9/14 15/9/14 22/9/14 29/9/14 6/10/14 13/10/14   

Tuần 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Thứ 2 

ngày 

20/10/14 27/10/14 3/11/14 10/11/14 17/11/14 24/11/14 1/12/14 8/12/14 15/12/14 22/12/14   

Tuần 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

Thứ 2 

ngày 

29/12/14 5/1/15 12/1/15 19/1/15 26/1/15 2/2/15 9/2/15 16/2/15 23/2/15 2/3/15   

Tuần 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Thứ 2 

ngày 

9/3/15 16/3/15 23/3/15 30/3/15 6/4/15 13/4/15 20/4/15 27/4/15 4/5/15 11/5/15   

Tuần 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Thứ 2 

ngày 

18/5/15 25/5/15 1/6/15 8/6/15 15/6/15 22/6/15 29/6/15 6/7/15 13/7/15 20/7/15 27/7/15 3/8/15 

 

 

GIỜ HỌC 

Sáng Chiều Tối 

Tiết Bắt đầu Kết 

thúc 

Tiết Bắt đầu Kết 

thúc 

Tiết Bắt đầu Kết 

thúc 

1 6:45 7:35 6 12:30 13:20 11 17:30 18:20 

2 7:45 8:35 7 13:30 14:20 12 18:30 19:20 

3 8:45 9:35 8 14:30 15:20 13 19:30 20:20 

4 9:45 10:35 9 15:30 16:20    

5 10:35 11:35 10 16:30 17:20    

 

 

Các ngày nghỉ lễ: 

Ngày Quốc khánh 2/9/2014. 

Tết dương lịch 1/1/2015. 

Tết âm lịch: Giáo viên và sinh viên nghỉ từ ngày 11/2/2015 đến hết ngày 25/2/2015; 

Cán bộ khối hành chính nghỉ tết theo quy định của nhà nước. 

Giỗ tổ Hùng vương ngày 28/4/2015 (10/3 âm lịch). 

Giải phóng Miền Nam ngày 30/4/2015 và Quốc tế lao động ngày 1/5/2015. 

Nghỉ hè từ ngày 29/6/2015 đến hết ngày 9/8/2015. 

Nghỉ tết 



 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

I. Quy định đối với giảng viên 

- Giảng viên phải chuẩn bị bài giảng, lịch trình giảng dạy và sổ tay giảng dạy và học 

tập khi lên lớp. 

- Nội dung và lịch trình giảng dạy phải thực hiện theo đúng đề cương môn học. 

- Thường xuyên điểm danh tình hình học tập của sinh viên. 

- Cuối mỗi buổi học cần ghi đầy đủ các thông tin trong cuốn sổ tay giảng dạy và học 

tập và ký tên vào sổ. 

- Yêu câu lớp trưởng lớp  học phần ký tên vào sổ tay giảng dạy và học tập khi kết 

thúc mỗi buổi học. 

- Việc đánh giá kết quả học tập môn học của sinh viên, tổ chức thi, chấm thi cần thực 

hiện theo đúng nội dung của Quy chế đào tạo hiện hành. 

- Cuối học kỳ, giảng viên nộp sổ tay giảng dạy và học tập cho Ban chủ nhiệm bộ môn 

để theo dõi và đánh giá. 

 

II. Quy định đối với sinh viên 

 

- Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành của từng học phần. Các trường 

hợp vắng mặt phải trình giấy xin phép nghỉ học và các giấy tờ liên quan (nếu có). 

- Lớp trưởng lớp học phần phải thông báo danh sách sinh viên vắng mặt, kiểm tra 

thông tin và ký tên vào sổ tay giảng dạy và học tập vào cuối mỗi buổi học. 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Học kỳ: 2 Năm học: 2014 - 2015 

Học phần:......................................................  Số TC:.......................................  

Lớp/Nhóm:..................................................................................................................... 

TT Thời gian 
Tiết học 
(Từ - đến) 

Chương mục và nội dung giảng 

dạy 

Chữ ký 

của giảng 

viên 

Chữ ký 

của lớp 

trưởng 

1 
Tuần:....... 

Thứ:......... 
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Tuần:....... 

Thứ:......... 
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Thứ:......... 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Học kỳ: 2 Năm học 2014 - 2015 
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Lớp/Nhóm:..................................................................................................................... 
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THEO DÕI HỌC TẬP 

Học kỳ: 2  Năm học: 2014 - 2015 

Lớp/Nhóm: 02  Học phần: Địa chất biển Đại cương  Mã môn học: 4040108 

Tổng số sinh viên: 63 

TT Họ tên SV Mã số SV 

Ngày điểm danh (Vắng mặt đánh dấu “x” vào ô thích hợp) 
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6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3

STT Mã SV Mã lớp

1 1821050589 Nguyễn Văn Bình DCCTKH63C v v 2

2 1821050903 Lê Ngọc Chủ DCCTKH63A 0

3 1821050504 Lương Đình Của DCCTHT63A v 1

4 1821050155 Lê Quốc Danh DCCTPM63B 0

5 1821050107 Đỗ Mạnh Dũng DCCTPM63B 0

6 1821050472 BùI ĐứC Duy DCCTPM63B 0

7 1821050117 Phan Trọng Đam DCCTKH63C 0

8 1821051053 Lưu Quang Đức DCCTKH63C 0

9 1821050265 Nguyễn Bá Đức DCCTPM63B 0

10 1821051087 Võ Ngọc Đức DCCTPM63B 0

11 1821050284 Nguyễn Trường Giang DCCTPM63B v 1

12 1821050894 Vũ Văn Giang DCCTPM63B 0

13 1821051131 Lý Nguyên Giao DCCTDH63B 0

14 1821050688 Lê Mạnh Hà DCCTPM63B 0

15 1821050452 Hà Thanh Hải DCCTPM63A 0

16 1821051055 Nguyễn Hoàng Hải DCCTHT63A v 1

17 1821050267 Bùi Hồng Hạnh DCCTHT63B 0

18 1821051095 Nguyễn Thị Hạnh DCCTPM63A 0

19 1821050680 Phạm Thị Thu Hiền DCCTPM63B 0

20 1821050307 Nghiêm Phú Hiếu DCCTMM63C 0

21 1821050258 Nguyễn Minh Hiếu DCCTMM63A 0

22 1821050008 Hoa Việt Hoàng DCCTPM63B 0

23 1821050327 Nguyễn An Huy Hoàng DCCTHT63B 0

24 1821050285 Nguyễn Danh Hoàng DCCTHT63B 0

25 1821050025 Nguyễn Minh Hoàng DCCTPM63A 0

26 1821050545 Đỗ Văn Huân DCCTPM63B 0

27 1821051008 Hoàng Ngọc Hùng DCCTMM63A 0

28 1821050170 Nguyễn Công Tuấn Hùng DCCTMM63A 0

29 1821050270 Nguyễn Hữu Hùng DCCTPM63B 0

30 1821051016 Vũ Tiến Hùng DCCTKH63A 0

31 1821050749 Đặng Quang Huy DCCTHT63A 0

32 1821050027 Lê Phạm Quốc Hưng DCCTMM63A 0

Ngày/tháng/năm 7/2 14/2 21/2 24/4 1/5 8/5

Nội dung giảng dạy

C1: 

Tổng 

quan 

về IoT…

3/4 10/4 17/4 15/5 22/528/2 6/3 13/3 20/3 27/3

Họ và tên Thông tin điểm danh của sinh viên theo buổi học (nếu không điểm danh để trống cột Tiết học tương ứng)

HNAB303 HNAB303 HNAB303

Thứ - Tiết

Phòng học HNAB303 HNAB303 HNAB303

Tuần 15 Tuần 16 Tổng 

số 

buổi 

Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10

Học kỳ: II Năm học: 2019 - 2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Lớp/Nhóm: 01 (DCCTTKT62) Số TC: 3

Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14

Học phần: Thuật toán hóa các bài toán kinh tế (7080605)

Lớp/Nhóm trưởng: Điện thoại:

ÁP DỤNG CHO CÁC MÔN CƠ SỞ NGÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (4 NĂM)

TỪ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

SỐ TAY GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Họ và tên  giảng viên: Lê Thanh Huệ
Bộ môn: Tin học Kinh tế Khoa: Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Phòng 7.08 nhà C
Điện thoại: 0382788468 Email: lethanhhue@humg.edu.vn

HNAB303HNAB303 HNAB303 HNAB303 HNAB303HNAB303HNAB303 HNAB303 HNAB303 HNAB303



33 1821050187 Đinh Ngọc Khánh DCCTDH63B 0

34 1821050733 Đặng Mạnh Kiên DCCTPM63B 0

35 1821050546 Phí Văn Kiên DCCTPM63B 0

36 1821050312 Lê Anh Kiệt DCCTPM63A 0

37 1821050484 Phan Thị Lan DCCTPM63B 0

38 1821050432 Trần Anh Lâm DCCTMM63C 0

39 1821050618 Nguyễn Hoàng Linh DCCTPM63B 0

40 1821050449 Lê Hoàng Long DCCTKH63C 0

41 1821050066 Ngô Hoàng Long DCCTMM63A 0

42 1821050272 Nguyễn Hoàng Long DCCTPM63B 0

43 1821051074 Nguyễn Tiến Long DCCTPM63B 0

44 1821050443 Phạm Việt Long DCCTPM63B 0

45 1821050664 Trần Xuân Long DCCTDH63B 0

46 1821050643 Trần Công Minh DCCTPM63B 0

47 1821050622 Vũ Hoài Nam DCCTPM63B 0

48 1821050764 Trịnh Trọng Nghĩa DCCTPM63B 0

49 1821050586 Nguyễn Long Nhật DCCTPM63B 0

50 1821050522 Lâm Bá Việt Ninh DCCTPM63B 0

51 1821050262 Nguyễn Hồng Phúc DCCTPM63B 0

52 1821050132 Cao Duy Phước DCCTPM63A 0

53 1821050689 Trần Công Phước DCCTPM63A 0

54 1821050780 Khổng Văn Quân DCCTPM63B 0

55 1821050708 Hoàng Đức Quỳnh DCCTKH63B 0

56 1821050282 Nguyễn An Sơn DCCTPM63A 0

57 1721050328 Nguyễn Ngọc Sơn DCCTKH62B 0

58 1821051027 Vũ Minh Thanh DCCTKH63C 0

59 1821050137 Nguyễn Thị Thảo DCCTPM63B v 1

60 1821050112 Dương Thành Thắng DCCTMM63B 0

61 1821050139 Nguyễn Hữu Thắng DCCTKH63C v 1

62 1821051036 Phạm Đình Thắng DCCTKH63C 0

63 1821050347 Đặng Quang Thịnh DCCTKH63B 0

64 1821050640 Phạm Ngọc Thịnh DCCTHT63A 0

65 1821050068 Nguyễn Xuân Thủy DCCTKH63C 0

66 1821050329 Mai Xuân Tiến DCCTMM63B 0

67 1821051035 Đậu Lê Sỹ Toàn DCCTKH63B 0

68 1821050899 Trịnh Quốc Toàn DCCTPM63B 0

69 1821051024 Phạm Thị Trang DCCTKH63C 0

70 1821050474 TrầN DũNg Trí DCCTPM63B 0

71 1821050142 Nguyễn Hiếu Trung DCCTPM63B 0

72 1821050279 Nguyễn Thành Trung DCCTPM63B 0

73 1821050649 Lại Đăng Trường DCCTKH63B 0

74 1821051088 Trịnh Xuân Trường DCCTKH63B 0

75 1821050844 Hà Thái Tùng DCCTHT63B 0

76 1821050082 Hà Thanh Tùng DCCTMM63A 0

77 1821051056 Lê Mạnh Tùng DCCTDH63A 0

78 1821051100 Trần Quang Vinh DCCTPM63B 0

0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Số sinh viên vắng mặt

Ghi chú: Đánh dấu V vào ô trong cột Tiết thứ tương ứng với sinh viên vắng mặt



ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)ThứTiết học  (Từ - đến)

3 4-5 3 8-9 3 4-5 3 8-9 3 4-5 3 8-9 3 4-5 3 8-9 3 4-5 3 8-9 3 4-5 3 8-9 3 4-5 3 8-9 3 4-5 3 8-9

STT Mã SV Mã lớp

1 1821050589 Nguyễn Văn Bình DCCTKH63C v v 2

2 1821050903 Lê Ngọc Chủ DCCTKH63A 0

3 1821050504 Lương Đình Của DCCTHT63A v 1

4 1821050155 Lê Quốc Danh DCCTPM63B 0

5 1821050107 Đỗ Mạnh Dũng DCCTPM63B 0

6 1821050472 BùI ĐứC Duy DCCTPM63B 0

7 1821050117 Phan Trọng Đam DCCTKH63C 0

8 1821051053 Lưu Quang Đức DCCTKH63C 0

9 1821050265 Nguyễn Bá Đức DCCTPM63B 0

10 1821051087 Võ Ngọc Đức DCCTPM63B 0

11 1821050284 Nguyễn Trường Giang DCCTPM63B v 1

12 1821050894 Vũ Văn Giang DCCTPM63B 0

13 1821051131 Lý Nguyên Giao DCCTDH63B 0

14 1821050688 Lê Mạnh Hà DCCTPM63B 0

15 1821050452 Hà Thanh Hải DCCTPM63A 0

16 1821051055 Nguyễn Hoàng Hải DCCTHT63A v 1

17 1821050267 Bùi Hồng Hạnh DCCTHT63B 0

18 1821051095 Nguyễn Thị Hạnh DCCTPM63A 0

19 1821050680 Phạm Thị Thu Hiền DCCTPM63B 0

20 1821050307 Nghiêm Phú Hiếu DCCTMM63C 0

21 1821050258 Nguyễn Minh Hiếu DCCTMM63A 0

22 1821050008 Hoa Việt Hoàng DCCTPM63B 0

23 1821050327 Nguyễn An Huy Hoàng DCCTHT63B 0

24 1821050285 Nguyễn Danh Hoàng DCCTHT63B 0

25 1821050025 Nguyễn Minh Hoàng DCCTPM63A 0

26 1821050545 Đỗ Văn Huân DCCTPM63B 0

27 1821051008 Hoàng Ngọc Hùng DCCTMM63A 0

28 1821050170 Nguyễn Công Tuấn Hùng DCCTMM63A 0

29 1821050270 Nguyễn Hữu Hùng DCCTPM63B 0

30 1821051016 Vũ Tiến Hùng DCCTKH63A 0

31 1821050749 Đặng Quang Huy DCCTHT63A 0

32 1821050027 Lê Phạm Quốc Hưng DCCTMM63A 0

Thứ - Tiết

Phòng học HNAA306 HNAA307 HNAA306 HNAA307 HNAA306 HNAA307 HNAA306 HNAA307 HNAA306 HNAA307 HNAA306 HNAA307

Tuần 15 Tuần 16
Tổng số buổi vắng

Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10

Học kỳ: II Năm học: 2019 - 2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Lớp/Nhóm: 100 ( ) Số TC: 2

Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14

Học phần: Tối ưu hoa thuật toán (7080622)

Lớp/Nhóm trưởng: Điện thoại:

ÁP DỤNG CHO CÁC MÔN CƠ SỞ NGÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (4 NĂM)  TỪ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

SỐ TAY GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Họ và tên  giảng viên: Lê Thanh Huệ
Bộ môn: Tin học Kinh tế Khoa: Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Phòng 7.08 nhà C
Điện thoại: 0382788468 Email: lethanhhue@humg.edu.vn

HNAA306 HNAA307 HNAA306 HNAA307

Ngày/tháng/năm    24/4 1/5 8/5

Nội dung giảng dạy

C1: 

Tổng 

quan 

về IoT…

3/4 10/4 17/4 15/5 22/5   20/3 27/3

Họ và tên Thông tin điểm danh của sinh viên theo buổi học (nếu không điểm danh để trống cột Tiết học tương ứng)



33 1821050187 Đinh Ngọc Khánh DCCTDH63B 0

34 1821050733 Đặng Mạnh Kiên DCCTPM63B 0

35 1821050546 Phí Văn Kiên DCCTPM63B 0

36 1821050312 Lê Anh Kiệt DCCTPM63A 0

37 1821050484 Phan Thị Lan DCCTPM63B 0

38 1821050432 Trần Anh Lâm DCCTMM63C 0

39 1821050618 Nguyễn Hoàng Linh DCCTPM63B 0

40 1821050449 Lê Hoàng Long DCCTKH63C 0

41 1821050066 Ngô Hoàng Long DCCTMM63A 0

42 1821050272 Nguyễn Hoàng Long DCCTPM63B 0

43 1821051074 Nguyễn Tiến Long DCCTPM63B 0

44 1821050443 Phạm Việt Long DCCTPM63B 0

45 1821050664 Trần Xuân Long DCCTDH63B 0

46 1821050643 Trần Công Minh DCCTPM63B 0

47 1821050622 Vũ Hoài Nam DCCTPM63B 0

48 1821050764 Trịnh Trọng Nghĩa DCCTPM63B 0

49 1821050586 Nguyễn Long Nhật DCCTPM63B 0

50 1821050522 Lâm Bá Việt Ninh DCCTPM63B 0

51 1821050262 Nguyễn Hồng Phúc DCCTPM63B 0

52 1821050132 Cao Duy Phước DCCTPM63A 0

53 1821050689 Trần Công Phước DCCTPM63A 0

54 1821050780 Khổng Văn Quân DCCTPM63B 0

55 1821050708 Hoàng Đức Quỳnh DCCTKH63B 0

56 1821050282 Nguyễn An Sơn DCCTPM63A 0

57 1721050328 Nguyễn Ngọc Sơn DCCTKH62B 0

58 1821051027 Vũ Minh Thanh DCCTKH63C 0

59 1821050137 Nguyễn Thị Thảo DCCTPM63B v 1

60 1821050112 Dương Thành Thắng DCCTMM63B 0

61 1821050139 Nguyễn Hữu Thắng DCCTKH63C v 1

62 1821051036 Phạm Đình Thắng DCCTKH63C 0

63 1821050347 Đặng Quang Thịnh DCCTKH63B 0

64 1821050640 Phạm Ngọc Thịnh DCCTHT63A 0

65 1821050068 Nguyễn Xuân Thủy DCCTKH63C 0

66 1821050329 Mai Xuân Tiến DCCTMM63B 0

67 1821051035 Đậu Lê Sỹ Toàn DCCTKH63B 0

68 1821050899 Trịnh Quốc Toàn DCCTPM63B 0

69 1821051024 Phạm Thị Trang DCCTKH63C 0

70 1821050474 TrầN DũNg Trí DCCTPM63B 0

71 1821050142 Nguyễn Hiếu Trung DCCTPM63B 0

72 1821050279 Nguyễn Thành Trung DCCTPM63B 0

73 1821050649 Lại Đăng Trường DCCTKH63B 0

74 1821051088 Trịnh Xuân Trường DCCTKH63B 0

75 1821050844 Hà Thái Tùng DCCTHT63B 0

76 1821050082 Hà Thanh Tùng DCCTMM63A 0

77 1821051056 Lê Mạnh Tùng DCCTDH63A 0

78 1821051100 Trần Quang Vinh DCCTPM63B 0

0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Số sinh viên vắng mặt

Ghi chú: Đánh dấu V vào ô trong cột Tiết thứ tương ứng với sinh viên vắng mặt
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6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3 6 1-3

STT Mã SV Mã lớp

1 1821050589 Nguyễn Văn Bình DCCTKH63C v v 2

2 1821050903 Lê Ngọc Chủ DCCTKH63A 0

3 1821050504 Lương Đình Của DCCTHT63A v 1

4 1821050155 Lê Quốc Danh DCCTPM63B 0

5 1821050107 Đỗ Mạnh Dũng DCCTPM63B 0

6 1821050472 BùI ĐứC Duy DCCTPM63B 0

7 1821050117 Phan Trọng Đam DCCTKH63C 0

8 1821051053 Lưu Quang Đức DCCTKH63C 0

9 1821050265 Nguyễn Bá Đức DCCTPM63B 0

10 1821051087 Võ Ngọc Đức DCCTPM63B 0

11 1821050284 Nguyễn Trường Giang DCCTPM63B v 1

12 1821050894 Vũ Văn Giang DCCTPM63B 0

13 1821051131 Lý Nguyên Giao DCCTDH63B 0

14 1821050688 Lê Mạnh Hà DCCTPM63B 0

15 1821050452 Hà Thanh Hải DCCTPM63A 0

16 1821051055 Nguyễn Hoàng Hải DCCTHT63A v 1

17 1821050267 Bùi Hồng Hạnh DCCTHT63B 0

18 1821051095 Nguyễn Thị Hạnh DCCTPM63A 0

19 1821050680 Phạm Thị Thu Hiền DCCTPM63B 0

20 1821050307 Nghiêm Phú Hiếu DCCTMM63C 0

21 1821050258 Nguyễn Minh Hiếu DCCTMM63A 0

22 1821050008 Hoa Việt Hoàng DCCTPM63B 0

23 1821050327 Nguyễn An Huy Hoàng DCCTHT63B 0

24 1821050285 Nguyễn Danh Hoàng DCCTHT63B 0

25 1821050025 Nguyễn Minh Hoàng DCCTPM63A 0

26 1821050545 Đỗ Văn Huân DCCTPM63B 0

27 1821051008 Hoàng Ngọc Hùng DCCTMM63A 0

28 1821050170 Nguyễn Công Tuấn Hùng DCCTMM63A 0

29 1821050270 Nguyễn Hữu Hùng DCCTPM63B 0

30 1821051016 Vũ Tiến Hùng DCCTKH63A 0

31 1821050749 Đặng Quang Huy DCCTHT63A 0

HNAB303HNAB303 HNAB303 HNAB303 HNAB303 HNAB303Phòng học HNAB303 HNAB303 HNAB303 HNAB303

Tổng 

số buổi 

vắng

14/2 20/3

Tuần 15

15/58/5 22/521/2

Nội dung giảng dạy

Thứ - Tiết

ÁP DỤNG CHO CÁC MÔN CƠ SỞ NGÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (4 NĂM)

TỪ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Họ và tên

17/4 24/4 1/527/3 3/4 10/428/2 6/3 13/3Ngày/tháng/năm 7/2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

SỐ TAY GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Họ và tên  giảng viên: Nguyễn Duy Huy
Bộ môn: Khoa học máy tính

Địa chỉ liên lạc: Phòng 7.05 nhà C

Điện thoại:
Số TC: 3Lớp/Nhóm: 17 (DCCTPM63B)Học phần: Lập trình HĐT với Java (7080512)

Lớp/Nhóm trưởng:

Email: nguyenduyhuy@humg.edu.vn
Năm học: 2019 - 2020

Điện thoại: 0868608379
Học kỳ: II

Khoa: Công nghệ Thông tin

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Tuần 16Tuần 13 Tuần 14

HNAB303 HNAB303 HNAB303 HNAB303 HNAB303 HNAB303

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 12Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11

Thông tin điểm danh của sinh viên theo buổi học (nếu không điểm danh để trống cột Tiết học tương ứng)

C1: 

Tổng 

quan về 

IoT…



32 1821050027 Lê Phạm Quốc Hưng DCCTMM63A 0

33 1821050187 Đinh Ngọc Khánh DCCTDH63B 0

34 1821050733 Đặng Mạnh Kiên DCCTPM63B 0

35 1821050546 Phí Văn Kiên DCCTPM63B 0

36 1821050312 Lê Anh Kiệt DCCTPM63A 0

37 1821050484 Phan Thị Lan DCCTPM63B 0

38 1821050432 Trần Anh Lâm DCCTMM63C 0

39 1821050618 Nguyễn Hoàng Linh DCCTPM63B 0

40 1821050449 Lê Hoàng Long DCCTKH63C 0

41 1821050066 Ngô Hoàng Long DCCTMM63A 0

42 1821050272 Nguyễn Hoàng Long DCCTPM63B 0

43 1821051074 Nguyễn Tiến Long DCCTPM63B 0

44 1821050443 Phạm Việt Long DCCTPM63B 0

45 1821050664 Trần Xuân Long DCCTDH63B 0

46 1821050643 Trần Công Minh DCCTPM63B 0

47 1821050622 Vũ Hoài Nam DCCTPM63B 0

48 1821050764 Trịnh Trọng Nghĩa DCCTPM63B 0

49 1821050586 Nguyễn Long Nhật DCCTPM63B 0

50 1821050522 Lâm Bá Việt Ninh DCCTPM63B 0

51 1821050262 Nguyễn Hồng Phúc DCCTPM63B 0

52 1821050132 Cao Duy Phước DCCTPM63A 0

53 1821050689 Trần Công Phước DCCTPM63A 0

54 1821050780 Khổng Văn Quân DCCTPM63B 0

55 1821050708 Hoàng Đức Quỳnh DCCTKH63B 0

56 1821050282 Nguyễn An Sơn DCCTPM63A 0

57 1721050328 Nguyễn Ngọc Sơn DCCTKH62B 0

58 1821051027 Vũ Minh Thanh DCCTKH63C 0

59 1821050137 Nguyễn Thị Thảo DCCTPM63B v 1

60 1821050112 Dương Thành Thắng DCCTMM63B 0

61 1821050139 Nguyễn Hữu Thắng DCCTKH63C v 1

62 1821051036 Phạm Đình Thắng DCCTKH63C 0

63 1821050347 Đặng Quang Thịnh DCCTKH63B 0

64 1821050640 Phạm Ngọc Thịnh DCCTHT63A 0

65 1821050068 Nguyễn Xuân Thủy DCCTKH63C 0

66 1821050329 Mai Xuân Tiến DCCTMM63B 0

67 1821051035 Đậu Lê Sỹ Toàn DCCTKH63B 0

68 1821050899 Trịnh Quốc Toàn DCCTPM63B 0

69 1821051024 Phạm Thị Trang DCCTKH63C 0

70 1821050474 TrầN DũNg Trí DCCTPM63B 0

71 1821050142 Nguyễn Hiếu Trung DCCTPM63B 0

72 1821050279 Nguyễn Thành Trung DCCTPM63B 0

73 1821050649 Lại Đăng Trường DCCTKH63B 0

74 1821051088 Trịnh Xuân Trường DCCTKH63B 0

75 1821050844 Hà Thái Tùng DCCTHT63B 0

76 1821050082 Hà Thanh Tùng DCCTMM63A 0

77 1821051056 Lê Mạnh Tùng DCCTDH63A 0

78 1821051100 Trần Quang Vinh DCCTPM63B 0

0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú: Đánh dấu V vào ô trong cột Tiết thứ tương ứng với sinh viên vắng mặt

Số sinh viên vắng mặt


